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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
   

Sở Y tế nhận được Công văn số 3777/SKHĐT-KX ngày 18/11/2022 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v đề nghị đánh giá bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 

tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2022,  Kế hoạch năm 2023; 

Sở Y tế báo cáo bổ sung như sau: 

 

Phần thứ I 

Báo cáo thực hiện năm 2022 

1. Thực hiện chỉ tiêu 2022 

Số 

TT 
Nhiệm vụ KH 2022 

Tiến độ 

(tháng 

11/2022) 

Ước thực 

hiện 2022 

 Chỉ số    

 Chỉ tiêu đầu vào    

1 Bác sĩ/ vạn dân (BS) 9,2 9,2 9,21 

2 Giường bệnh/ vạn dân (GB) 22,9 20,48 20,482 

3 

Trạm Y tế xã, phường có bác sỹ làm việc3 

(%) 
100 100 100 

 Chỉ tiêu về hoạt động    

4 
Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng 

đầy đủ (%) 
98 71,6 80 

5 
Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom, xử lý đạt 

tiêu chuẩn (%) 
100 100 100 

 Chỉ tiêu đầu ra    

6 Tuổi thọ trung bình 76,6 76,6 76,6 

7 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%o) 10,1 10,1 10,1 

8 
Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống 

(%ooo) 
< 27 18,4 < 27 

 
1 1.084 BS/1.178.695 dân 
2 2.414 giường/ 1.178.695 dân 
3 theo khoản 4 Tiêu chí 2 Mục II Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 Ban hành kèm 

theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
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Số 

TT 
Nhiệm vụ KH 2022 

Tiến độ 

(tháng 

11/2022) 

Ước thực 

hiện 2022 

9 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (%) < 8 1,9 < 8 

10 Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (%) < 14 2,3 < 14 

11 
Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng 

đồng (%). 
< 0,3 0,278 < 0,3 

12 
Số người mắc ngộ độc thực phẩm /100.000 

dân (người) 
< 7 0,5 < 7 

2. Công tác khám chữa bệnh 

- Khôi phục hoạt động khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh, chăm sóc người bệnh. 

- Thiết lập mô hình các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện hai 

chức năng chăm sóc và điều trị cho người bệnh mắc Covid-19 và không Covid-

19 tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện. 

- Xây dựng và thực hiện “Đề án Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức 

tích cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh”, thực hiện bệnh viện vệ tinh, tăng 

cường chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. 

3. Cập nhật tình hình tiêm vắc xin Covid-19 đến ngày 20/11/2022 

Tiêm vắc xin Covid-19: Tiêm mũi 4 cho người trên 18 tuổi đạt 17,4%; 

tiêm mũi 3 cho trẻ em 12-17 tuổi đạt 49,8%; tiêm mũi 1 cho trẻ em 5 đến 11 tuổi 

đạt 70,17%, mũi 2 đạt 38,87%. 

3. Một số hạn chế và nguyên nhân 

a) Số giường bệnh/vạn dân đạt 20,48 giường bệnh, thấp hơn kế hoạch đề 

ra là 22,9 giường bệnh.  

Nguyên nhân do chỉ tiêu giường bệnh năm 2022 lập kế hoạch là 22,9 

giường, trên cơ sở dự kiến chuyển Bệnh viện Vũng Tàu về cơ sở mới 350 

giường bệnh và đồng thời duy trì hoạt động Bệnh viện Vũng Tàu tại cơ sở cũ 

420 giường bệnh; tuy nhiên hiện nay Bệnh viện Vũng Tàu về cơ sở mới với 420 

giường bệnh, cơ sở Bệnh viện Vũng Tàu cũ theo phương án là xử lý bán đấu giá 

tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do vậy không có thêm 

giường bệnh phát triển mới. 

b) Chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ 11 tháng 

đầu năm đạt 71,6%/ chỉ tiêu 98%. 

Nguyên nhân do thiếu vắc xin sởi từ tháng 7/2022 đến nay (nguồn vắc xin 

do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ); tháng 11/202 thiếu hoàn toàn 4 

loại sởi, rubella, viêm não nhật bản, DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván); tháng 11 

thiếu 05 loại (thêm loại 5 trong 1). 

c) Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tỷ lệ người dân 

tiêm ngừa mũi 4, trẻ em tiêm mũi 2, mũi 3 còn thấp; bên cạnh đó, dịch bệnh lưu 
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hành (sốt xuất huyết) có chiều hướng gia tăng. Ngành Y tế đã triển khai chiến 

dịch diệt lăng quăng, xử lý ổ dịch; các cấp, các ngành cùng phối hợp đến nay 

dịch bệnh sốt xuất huyết đã được kiểm soát. Các dịch bệnh mới nổi, tái nổi như 

viêm gan cấp, đậu mùa khỉ có nguy cơ xâm nhập. Các tai nạn thương tích như 

đuối nước, ngộ độc thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe 

và tính mạng người dân. 

d) Khám chữa bệnh ngoại trú giảm 20% so cùng kỳ 2019, cùng với từ 

năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của 

nhiều đơn vị sự nghiệp y tế công lập, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giảm trong khi giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh chưa kết cấu đủ chi phí theo lộ trình dẫn tới nguồn thu sự nghiệp của nhiều 

đơn vị bị giảm sút, nhiều đơn vị không đủ kinh phí duy trì hoạt động thường 

xuyên, nợ các nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế… đặc biệt là các đơn vị tự đảm 

bảo kinh phí chi thường xuyên, không có nguồn để chi phụ cấp ưu đãi ngành, 

thu nhập tăng thêm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cán bộ, viên chức và 

người lao động. 

đ) Thanh quyết toán chi phí KCB BHYT hàng quý còn chậm. Do việc 

thanh quyết toán kinh phí từ năm 2018 chưa xong dẫn đến những năm kế tiếp 

đơn vị luôn bị vượt tổng mức thanh toán và phần vượt này cơ quan BHXH lại 

tiếp tục tạm giữ chưa quyết toán. 

e) Việc thiếu thuốc, vật tư y tế (VTYT) tại các cơ sở khám chữa bệnh 

(KCB): Tại một số cơ sở y tế đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. 

Nguyên nhân do cơ sở y tế nợ quá hạn các nhà cung cấp thuốc, vật tư y tế do đó 

các công ty không giao hàng hoặc giao hàng với số lượng hạn chế; cách tính 

tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa phù hợp, dẫn 

đến kinh phí đơn vị đã bỏ ra sử dụng cho người bệnh nhưng không được bảo 

hiểm y tế tỉnh quyết toán vì vượt tổng mức thanh toán; khó khăn trong mua sắm 

đấu thầu: các thông tin về hàng hóa được công khai trên các cổng thông tin điện 

tử của Bộ Y tế không đầy đủ, chưa có đầy đủ tài liệu để xây dựng giá dự toán 

cho các gói thầu, nhiều đơn vị thẩm định giá từ chối thực hiện dịch vụ thẩm định 

giá. 

Thiếu thuốc, VTYT chủ yếu tại Bệnh viện Bà Rịa từ tháng 4/2022 đến 

nay đã được khắc phục một phần. Một số thuốc, VTYT đã được cung ứng trở lại 

hoặc sử dụng thuốc cùng nhóm để thay thế. Tại Bệnh viện Bà Rịa các loại vật tư 

thiết yếu đã được cung ứng hàng trở lại. Bệnh viện Bà Rịa thiếu một số vật tư y 

tế như vật tư chỉnh hình, vật tư tim mạch can thiệp (thuộc danh mục đơn vị mua 

sắm): bệnh viện đang tổ chức đấu thầu, dự kiến 30/11/2022 có hàng. 

Giải pháp: 

- Bệnh viện Bà Rịa thanh toán công nợ cho các Công ty để cung ứng 

thuốc, VTYT khoảng 90 tỷ từ nguồn BHYT trong tháng 10, tháng 11/2022. 

- Đối với Thuốc:  

+ Tại các cơ sở KCB: Sử dụng các hoạt chất khác cùng nhóm tác dụng 
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điều trị/dược lý hiện còn tồn tại kho đơn vị để thay thế. Tăng tỉ lệ sử dụng thuốc 

Việt Nam để hạn chế tình trạng vượt tổng mức thanh toán của BHYT. 

+ Tiếp tục tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung cấp địa phương, các đơn vị 

tự tổ chức mua sắm theo phân cấp để đáp ứng nguồn thuốc. 

- Đối với VTYT: Tại Bệnh viện Bà Rịa (đối với vật tư chỉnh hình, vật tư 

tim mạch can thiệp) đơn vị đang tổ chức thủ tục đấu thầu để đáp ứng nhu cầu 

cấp thiết trong công tác điều trị, song song đó chuẩn bị hồ sơ thực hiện đấu thầu 

sử dụng cho 12 tháng. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2023 

 

1. Các chỉ tiêu cơ bản: 

Cơ sở xác định chỉ tiêu: 

Căn cứ nội dung về y tế của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 01-

Ctr/TU ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Kế hoạch số 1847-KH/BCSĐ ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

 

Số 

TT 
Chỉ số 

Kế hoạch 

2023 

 Chỉ tiêu đầu vào  

1.  Bác sĩ/ vạn dân (BS) 9,54 

2.  Giường bệnh/ vạn dân (GB) 20,45 

3.  Trạm y tế có bác sỹ làm việc (%) 100 

 Chỉ tiêu về hoạt động  

4.  Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ (%) 98 

5.  Tỷ lệ rác thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn (%) 100 

 Chỉ tiêu đầu ra  

6.  Tuổi thọ trung bình  76,7 

7.  Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống (%ooo) < 26 

8.  Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (‰) < 8 

 
4 1.124 BS/ 1.182.845 dân 
5 2.414 giường/ 1.182.845 người (2023). Năm 2021: 1.176.078. Năm 2022: 1.178.695. 
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Số 

TT 
Chỉ số 

Kế hoạch 

2023 

9.  Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (‰) < 14 

10.  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰) 10 

11.  Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng (%). < 0,3 

12.  Số người mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân (Người) < 7 

Nhận xét: 

- Giường bệnh/ vạn dân: năm 2023 là 20,4 giường. Nguyên nhân năm 

2023 không tăng giường bệnh (cả công lập và tư nhân) nên số giường bệnh là 

2.414 giường/ 1.182.845 người (dân số 2023). 

- Tỷ lệ Trạm y tế có bác sỹ làm việc: 

Căn cứ Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế v/v ban 

hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020, theo đó tại Tiêu chí 2. 

Nhân lực y tế, Bộ Y tế quy định trạm y tế: Có bác sỹ làm việc tại TYT thường 

xuyên hoặc tối thiểu 2 buổi/tuần theo lịch được thông báo trước. 

Mỗi buổi làm việc (1/2 ngày) phải ở các ngày khác nhau trong tuần. Bác 

sỹ làm việc cả 1 ngày tại TYT xã (cả sáng và chiều) thì chỉ được tính 1 buổi. 

Đây cũng là chỉ tiêu của Bộ Y tế giao hàng năm cho các Sở Y tế. 

2. Nhiệm vụ 

- Giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc đối với các cơ sở y tế. 

Đảm bảo đủ thuốc chữa bệnh, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho 

người dân.  

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng Nghị quyết ban hành “Chính sách hỗ 

trợ đào tạo và thu hút Bác sĩ để phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cho 

ngành Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”6 trong giai đoạn tới; trong đó quy định cụ thể 

mức hỗ trợ và các chính sách đặc thù trong việc hỗ trợ đào tạo, thu hút bác sĩ tại 

huyện Côn Đảo.  

- Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh. Xây dựng và thực hiện Đề 

án nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhằm thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, 

quản lý sức khỏe cộng đồng. Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ 

 
6 Chế độ giữ chân (hỗ trợ cho nhân viên y tế được hỗ trợ hàng tháng) mang tính chất tiền công, tiền lương vì vậy 

theo quy định tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước “….. những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, 

phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”. Đồng thời Ngày 06/9/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 

8476/VPCP-KTTH về việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 

khóa XII; theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: “Từ nay đến khi ban hành các văn bản quy 

định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, không xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ 

sung các chế độ, chính sách tiền lương hiện hành.” 
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sở từ tỉnh đến cơ sở, chủ động giám sát dịch, phát hiện sớm và dập dịch kịp thời; 

giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Tăng cường năng lực cấp 

cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Phát triển mô hình bệnh 

viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Quan tâm chăm sóc sức khỏe 

bà mẹ, trẻ em; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 98%. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về vệ sinh 

và an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng; 

đẩy mạnh thông tin truyền thông dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức 

của các đối tượng tham gia sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.  

Trên đây là báo cáo bổ sung đánh giá công tác y tế năm 2022, kế hoạch 

phát triển năm 2023 của ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Các P. Giám đốc SYT; 

- Các phòng CMNV SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 
 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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